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MẪU PHIẾU 2
Tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
(Đối với các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo)

(Kèm theo Công văn số         /BVHTTDL-KHCNMT ngày      tháng      năm 2021

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
_______________________________________

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: 

- Địa chỉ: 

- Tổng số biên chế hiện có của đơn vị: 

- Cán bộ phối hợp cung cấp thông tin 
: 
+ Họ và tên:

+ Chức vụ:

+ Điện thoại: 

+ E-mail: 
2. Việc thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng
- Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL).
- Quyết định số 1217/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” (Quyết định số 1217/QĐ-BVHTTDL).
	STT
	Nhiệm vụ Bộ trưởng giao đơn vị thực hiện 

	Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL
	Quyết định số 1217/QĐ-BVHTTDL

	1
	Phổ biến đến toàn bộ đơn vị
	Thực hiện         ( 

Chưa                (
	Thực hiện         ( 

Chưa                (

	2
	Xây dựng và ban hành văn bản thực hiện
	Đã ban hành     ( 

Chưa ban hành (
	Đã ban hành     ( 

Chưa ban hành (

	3
	Lồng ghép trong các hoạt động nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ do đơn vị chủ trì
	Đã lồng ghép    ( 
Chưa  (

	Đã lồng ghép    ( Chưa (


	4
	Thiết lập các nhóm nghiên cứu mạnh về ứng dụng, chuyển giao các công nghệ mới là thành tựu của cuộc CMCN lần thứ tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

	Đã thiết lập   ( 

Chưa thiết lập  (

	

	5
	Liệt kê nhiệm vụ liên quan khác được giao tại Quyết định; tình hình thực hiện các nhiệm vụ đó
	.............................

............................. .............................
	.............................

............................. .............................


3. Tình hình ứng dụng công nghệ tại đơn vị
3.1. Đơn vị liệt kê và cung cấp thông tin theo bảng
	STT
	Tên/nội dung ứng dụng 

	Công nghệ được ứng dụng 

	Phạm vi ảnh hưởng của sản phẩm công nghệ 

	Nguồn gốc 


	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin

a) Số lượng máy tính (bao gồm cả máy để bàn và máy xách tay):

​b) Số lượng hộp thư điện tử công vụ được sử dụng: ..............
c) Tỉ lệ (%) Lãnh đạo đơn vị có chứng thư số, chữ ký số: .............
Tỉ lệ (%) Lãnh đạo cấp phòng có chứng thư số, chữ ký số: ..........

d) Nhu cầu (số lượng) chứng thư số, chữ ký số 
: ..................
đ) Các ứng dụng (phần mềm) cơ bản đơn vị đang sử dụng, nhu cầu triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

e) Thông tin về hạ tầng công nghệ thông tin khác: máy chủ, máy trạm, thiết bị kết nối mạng, thiết bị/giải pháp an toàn thông tin, giải pháp an toàn dữ liệu, mạng nội bộ, mạng diện rộng...

3.3. Nhu cầu ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Bộ trưởng và thực tiễn nhu quản lý, phát triển đơn vị để nêu rõ các nhu cầu chính về ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cụ thể:

- Cần ứng dụng công nghệ để phục vụ hoạt động gì? Cung cấp các thông tin liên quan đến đối tượng cần ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất, năng suất lao động...
- Nhu cầu về việc mở hướng nghiên cứu mới, mở chuyên ngành đào tạo mới trong đào tạo nhân lực trong đó tích hợp công nghệ trong chương trình đào tạo chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch (ví dụ du lịch số, thư viện số, công nghệ điện ảnh, công nghệ y sinh thể thao, khoa học dữ liệu văn hóa,...) 

- Nhu cầu chuyển giao công nghệ mới từ nước ngoài, trong nước, nhu cầu tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học...

- Các nhu cầu khác tùy thuộc thực tế của đơn vị

3.4. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành:

- Cung cấp thông tin về hiện trạng và nhu cầu số hóa tài liệu;

- Nhu cầu hệ thống hóa dữ liệu số hiện có của đơn vị (là dữ liệu đã lưu dạng kỹ thuật số nhưng chưa được chuẩn hóa, lưu trữ có hệ thống để liên kết và chia sẻ nhằm phát huy giá trị của dữ liệu).
- Nhu cầu liên kết những đơn vị nào, dữ liệu gì (hiện đã hình thành/chưa hình thành) để chia sẻ cho đối tượng nào? Hiệu quả dự kiến như thế nào?....

3.5. Phần tự đánh giá 

a) Về thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng, đánh giá:........................... 
Ý kiến: .............................................................................................................
b) Về ứng dụng công nghệ tại đơn vị, đánh giá:.......................................... 
Ý kiến: .............................................................................................................

c) Về hoạt động chuyển giao công nghệ, đánh giá:..................................... 
Ý kiến: .............................................................................................................

4. Về nguồn lực
4.1. Nhân lực để ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ 4.0 

a) Bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ: 
Có 
 ( 


Không (
b) Số lượng nhân lực phụ trách về công nghệ 
: 
c) Chất lượng nhân lực
	- Được đào tạo đúng chuyên ngành công nghệ 

Số lượng: ......TS; ...... ThS; ...... Kỹ sư; ...... Cử nhân; ....... Cao đẳng;  .....
	(

	- Thực hiện nhiệm vụ nhưng nhân lực không đúng chuyên môn
	(

	- Về cơ bản đáp ứng được yêu cầu (đối với nhóm)
	(

	- Không đáp ứng được nhu cầu của đơn vị
	(

	Ý kiến khác (ghi rõ là gì):....................................................................
	(


d) Hiệu quả thực hiện công việc được giao về ứng dụng, chuyển giao công nghệ
Đáp ứng tốt  (      Đáp ứng (     Chưa đáp ứng (      Không đáp ứng yêu cầu  (   

4.2. Nguồn lực tài chính

- Các nguồn tài chính để thực hiện ứng dụng và chuyển giao công nghệ:
- Tổng kinh phí 3 năm gần nhất cho hoạt động ứng dụng công nghệ, công nghệ thông tin: .................... (đồng)
- Nhu cầu dự kiến 
: 

Trong 1 năm tới (2022):..................................... (đồng)
Trong 3 năm tới (đến 2023):..................................... (đồng)
Trong 5 năm tới (đến 2025):..................................... (đồng)
5. Khó khăn vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ của đơn vị, phục vụ công tác phát triển ngành.
6. Đề xuất, kiến nghị 

- Về hạ tầng công nghệ, công nghệ thông tin:

- Về cơ chế, chính sách để ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại đơn vị:
- Nguồn nhân lực:

- Kinh phí thực hiện:

- Đề xuất, kiến nghị khác (ghi rõ là gì):
� Đầu mối phối hợp với Vụ KHCNMT trong việc cung cấp thông tin, khảo sát ứng dụng và chuyển giao công nghệ


� Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị (nếu có) cần được liệt kê và kèm theo văn bản đó để tổng hợp.


� Nhiệm vụ Bộ trưởng giao trực tiếp đối với viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo


� Tên của phần cứng, phần mềm, hệ thống... hiện có của đơn vị, sản phẩm công nghệ được tạo ra từ hoạt động ứng dụng công nghệ của đơn vị


� Công nghệ chính được tích hợp, hình thành nên sản phẩm 


� Sản phẩm có hiệu quả trong nội bộ đơn vị, với ngành, liên ngành, đến xã hội...


� Do nhập khẩu (cũ, mới) từ nước ngoài vào Việt Nam, sản xuất trong nước, được tài trợ...


� Đối với Lãnh đạo cấp phòng trở lên.


� Đánh giá việc thực hiện và có ý kiến giải trình (nếu có)


� Là viên chức, người lao động có thể đảm nhận công việc tham mưu với Lãnh đạo đơn vị, triển khai thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao đơn vị thực hiện


� "Có" trong trường hợp nhân lực cố định hoặc tùy nhiệm vụ cụ thể nhưng vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ được giao


� Số lượng cụ thể nếu được giao chuyên trách hoặc ước lượng cho nhiệm vụ chung về công nghệ


� Các chuyên ngành liên quan về công nghệ thông tin, toán tin, khoa học kỹ thuật, công nghệ (gen, nano,...)...


� Cần ghi rõ nhu cầu và nhiệm vụ tương ứng, nội dung chính khi triển khai nhiệm vụ


� Với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với Chính phủ
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